KHUNG MA TRẬN, BẢN ĐẶC TẢ VÀ ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ MÔN KHTN7 HỌC KÌ II, NĂM HỌC 2022-2023 - ĐỀ 1
1. Khung ma trận
- Thời điểm kiểm tra: Kiểm tra học kì 2 khi kết thúc nội dung: Chủ đề 8 - Bài 32: - Thời gian làm bài: 60 phút
- Hình thức kiểm tra: Kết hợp giữa trắc nghiệm và tự luận (tỉ lệ 40% trắc nghiệm, 60% tự luận).
- Cấu trúc:
- Mức độ đề: 60% Nhận biết; 30% Thông hiểu; 10% Vận dụng
- Phần trắc nghiệm: 4,0 điểm, (gồm 16 câu hỏi: nhận biết: 12 câu, thông hiểu: 4 câu), mỗi câu 0,25 điểm; 
- Phần điền từ + tự luận: 6,0 điểm (Nhận biết: 3,0 điểm; Thông hiểu: 2,0  điểm; Vận dụng: 1,0 điểm)
	Chủ đề
	MỨC ĐỘ
	Tổng số câu TN/ Số ý tự luận
	Điểm số

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	
	

	
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Chủ đề 6: Từ
	
	3
	
	1
	
	
	
	4
	1đ

	Chủ đề 7: Trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở sinh vật
	- Điền từ 2đ  (4 ý 0.5đ)
Câu 1: 1đ
	8
	Câu 2: 1đ
Câu 3a: 0,5đ
	3
	Câu 3b: 0,5đ
	
	Điền từ: 4 ý x 0.5
Câu 1: 4 ý
Câu 2: 4 ý
Câu 3a: 2 ý
Câu 3b: 2 ý
	11
	7,75đ

	Chủ đề 8: Cảm ứng ở sinh vật và tập tính ở động vật
	
	1
	Câu 4 ý 2: 0,5đ
	
	Câu 4 ý 1: 0,5đ
	
	Câu 4: 4 ý

	1
	1,25đ

	Số câu TN/ số ý tự luận - số yêu cầu cần đạt
	8 ý
	12
	6 ý
	4
	4 ý
	
	4 ý x 0.5 (điền từ) + 16 ý x 0,25 (tự luận) 
	12
	

	Điểm số
	3đ
	3đ
	2đ
	1đ
	1đ
	
	6đ
	4đ
	10đ





2. Bản đặc tả
	
Nội dung
	Mức độ
	Yêu cầu cần đạt
	Số ý TL/số câu hỏi TN
	Câu hỏi

	
	
	
	TL
(Số ý)
	TN
(Số câu)
	TL
(Số ý)
	TN
(Số câu)

	1. Chủ đề 6: Từ
	
	
	
	

	Nam châm
	Nhận biết
	Nắm được đặc điểm của nam châm có từ tính
Tác dụng của nam châm đến các vật liệu khác nhau
Sự định hướng của thanh nam châm 
Xác định được cực Bắc và Nam của 1 thanh nam châm
	
	4
	
	Câu1
Câu2
Câu3
Câu4


	
	
	
	
	
	
	

	2.Chủ đề 7: Trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở sinh vật
	
	
	
	

	Vai trò của TDC...

Quang hợp

Hô hấp


Trao đổi khí ở sinh vật
	Nhận biết
	- Nêu được vai trò của trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng trong cơ thể
	1
	1
	2 ý x 0.5
	Câu5
C1-TL


	
	Nhận biết



Nhận biết
	- Mô tả được 1 cách tổng quát quá trình quang hợp ở tế bào lá cây

	
	3
1
	
	Câu6
Câu7
Câu8
 

	
	
	-Mô tả tổng quát quá trình hô hấp tế bào
-Nêu được 1 số yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến hô hấp tế bào
	
	2
	
	Câu9
Câu10

	
	Nhận biết

Hiểu
	- Mô tả được quá trình trao đổi khí qua khí khổng của lá
	
	1
	
	Câu11

	
	
	- Hiểu được cơ chế thực hiện trao đổi khí và cách chăm sóc sức khỏe
- Vận dụng giải thích hiện tượng thực tế
	1
	1
	4 ý x 0,25
	Câu12
C2-TL

	Vai trò của nước...
TĐN và.. 
	Nhận biết

Hiểu
	- Nêu được vai trò của nước và các chất dinh dưỡng đối với cơ thể sinh vật
- Nắm được con đường thu nhận và tiêu hóa thức ăn trong ống tiêu hóa người
	2
	2
	8 ý x 0,25
	C13
C15
C3-TL
C4-TL

	
	
	- Nắm được vai trò của mạch rây và mạch gỗ trong việc vận chuyển chất dinh dưỡng và nước
- Mô tả được quá trình thu nhận và tiêu hóa thức ăn trong ống tiêu hóa người
	
	
	
	C14
C4-TL

	

	Cảm ứng ở sinh vật
	Nhận biết

Vận dụng
	- Nắm được khái niệm cảm ứng ở sinh vật


- Nhận biết hiện tượng cảm ứng ở thực vật và giải thích được
	


	1
	


	C16








4. Hướng dẫn chấm
ĐÁP ÁN ĐỀ 1
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2022-2023
MÔN KHTN LỚP 7
Thời gian làm bài 60 phút
Phần A. Trắc nghiệm ( 4 điểm ) 
Từ câu 1 đến câu 16 mỗi câu đúng chấm 0,25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	B
	D
	A
	A
	C
	D
	C
	A
	B
	A
	D
	B
	B
	A
	B
	A


Phần B. Điền từ + Tự luận ( 6 điểm ) 
I. Điền Từ: (2đ = 0.5x4) 
Câu 1: trao đổi khí/ môi trường
Câu 2: dẹt/ khí khổng

II. Tự luận: (6đ)
	Câu
	Kiến thức
	Điểm

	Câu 1
	- Vai trò của nước:
+ Nước là thành phần chủ yếu cấu tạo nên tế bào cơ thể sinh vật. /
+ Nước có vai trò điều hoà thân nhiệt,/ dung môi hoà tan và vận chuyển các chất/, nguyên liệu và môi trường diễn ra các phản ứng chuyển hoá.
	

0,25 x 4=1đ

	Câu 2
	Vào những ngày trời nắng nóng, khi nhiệt độ tăng cao/, việc đóng mở khí khổng nhiều lần sẽ khiến tốc độ thoát hơi nước của cây tăng lên/, gây mất nước, lá bị đốt cháy,.. /nên sự trao đổi khí của cây diễn ra chậm hơn/ để giữ nước.
	
0,25 x 4=1đ

	Câu 3
	một số biện pháp để bảo vệ sức khỏe hệ tiêu hóa:
- Thiết lập khẩu phần ăn hợp lý đảm bảo đủ dinh dưỡng
- Ăn đúng giờ, đúng bữa, hợp khẩu vị
- Ăn chậm nhai kỹ
- Tạo không khí vui vẻ khi ăn
...
	0,25x4= 1đ


	Câu 4
	- Nguyên tắc của việc tưới nước và bón phân hợp lí cho cây: đúng loại, đúng lúc/, đúng lượng và đúng cách./
- Việc tưới nước và bón phân hợp lí cho cây giúp: nâng cao năng suất cây trồng,/ bảo vệ môi trường tự nhiên và sức khoẻ con người./

	[bookmark: _GoBack]0,25 x 4=1đ



-------------- Hết ----------------

1

